
UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /HD-STTTT Lào Cai, ngày       tháng 6 năm 2022  

 

HƯỚNG DẪN 
Thủ tục, hồ sơ đánh giá, thẩm định tiêu chí thuộc lĩnh vực  

thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới 
cấp huyện giai đoạn 2022 - 2025 

 

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2035, định hướng 
đến 2030; 

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành 
phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu 

chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Đề án số 08-ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy về phát triển công 

nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025;  

Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 17/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;  

Căn cứ Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh ban 

hành Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến 
năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh ban 

hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao 
tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022 - 2025; 

Căn cứ Công văn số 1021/THH-DVCNTT ngày 31/7/2020 của Cục Tin học 
hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng mô hình thí điểm 

xã thông minh. 

Thực hiện Công văn số 1355/UBND-NLN ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh 

Lào Cai về việc triển khai Bộ tiêu chí quốc gia huyện nông thôn mới; thành phố, 
thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; huyện nông thôn mới nâng 

cao, giai đoạn 2021 – 2025, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thủ tục, hồ 
sơ đánh giá, thẩm định tiêu chí thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trong Bộ 
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tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông 
thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 - 2025 với các nội dung sau: 

I. Tiêu chí về huyện nông thôn mới 

1. Tiêu chí thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí 
quốc gia về huyện nông thôn mới: 

Tiêu chí 9.5 trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới: Có dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3 trở lên. 

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đạt tiêu chí  

2.1. Nội dung tiêu chí 

a) Thủ tục hành chính cấp huyện, xã đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. 

b) Hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến. 

2.2. Điều kiện tối thiểu đạt chuẩn tiêu chí 

a) 100% thủ tục hành chính cấp huyện, xã đủ điều kiện được cung cấp dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.  

b) 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến. 

3. Thủ tục, hồ sơ đánh giá, thẩm định tiêu chí 

- Tờ trình của UBND cấp huyện đề nghị thẩm định tiêu chí (theo mẫu số 1). 

- Báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí của UBND cấp huyện (theo mẫu số 3). 

II. Tiêu chí về huyện nông thôn mới nâng cao 

Huyện đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới nâng cao thuộc lĩnh vực thông tin 
và truyền thông khi đáp ứng các điều kiện: 

- Là huyện đạt tiêu chí 9.5 trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn 
mới tại Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Có ít nhất 50% số xã trên địa bàn đạt tiêu chí số 8 trong Bộ tiêu chí xã nông 
thôn mới nâng cao tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 

29/4/2022 của UBND tỉnh Lào Cai. 

- Đạt các tiêu chí thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí 

huyện nông thôn mới nâng cao. 

1. Tiêu chí thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí 

quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao, gồm: 

- Tiêu chí 8.9 “Có mô hình xã, thôn thông minh” 

- Tiêu chí 9.2 “Có dịch vụ công trực tuyến” 

2. Tiêu chí 8.9 “Có mô hình xã, thôn thông minh” 

2.1. Nội dung tiêu chí 
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a) Xã thông minh, thôn thông minh là cộng đồng dân cư ở thôn, xã thuộc các 
vùng nông thôn có áp dụng các giải pháp trên nền tảng công nghệ kỹ thuật số để 

phát huy các thế mạnh và cơ hội của địa phương cho phát triển bền vững. 

b) Mô hình thôn thông minh 

- Có tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập và hoạt động theo hướng dẫn 

của Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Có áp dụng nền tảng mạng xã hội trong trao đổi, tuyên truyền, phổ biến 

thông tin, tiếp nhận phản ánh của người dân trong cộng đồng thôn (ví dụ như: 
nhóm Zalo, Facebook, Mocha của thôn). 

- Sinh hoạt cộng đồng: Nhà văn hóa thôn được trang bị thiết bị phát WiFi có 
kết nối Internet để người dân truy cập và khai thác Internet. 

- 100% trụ sở cơ quan, tổ chức và hộ gia đình trên địa bàn thôn được gắn địa 
chỉ số trên nền tảng địa chỉ số Việt Nam (Vpostcode). 

- Có hộ sản xuất, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thôn thực hiện 
quảng bá, tiếp thị và bán các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên các sàn thương mại 

điện tử hoặc trên mạng xã hội. 100% sản phẩm đặc hữu và sản phẩm OCOP của 
địa phương được đưa lên sàn thương mại điện tử. 

- Có ít nhất 01 mô hình áp dụng nền tảng số trong quản trị hộ sản xuất, cơ sở 
sản xuất, kinh doanh (ví dụ như: phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng, phần 
mềm quản lý kho,...). 

c) Mô hình xã thông minh 

- Chính quyền thông minh: Đạt tiêu chí số 8 và tiêu chí 15.1 trong Bộ tiêu 

chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số 894/QĐ-
UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh Lào Cai. 

- Thôn thông minh: Có ít nhất 01 thôn đạt mô hình thôn thông minh. 

- Giao tiếp thông minh: Có áp dụng nền tảng mạng xã hội trong trao đổi, 

tuyên truyền, phổ biến thông tin, tiếp nhận phản ánh của người dân trong cộng 
đồng trên địa bàn xã. Có trang thông tin điện tử. 

- Thanh toán không dùng tiền mặt: 100% các trường tiểu học, THCS và bệnh 
viện trên địa bàn có áp dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. 

2.2. Điều kiện tối thiểu đạt chuẩn tiêu chí 

Có ít nhất 50% xã có mô hình xã thông minh. 

3. Tiêu chí 9.2 “Có dịch vụ công trực tuyến” 

3.1. Nội dung tiêu chí 

a) Thủ tục hành chính cấp huyện, xã đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. 

b) Hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến. 

3.2. Điều kiện tối thiểu đạt chuẩn tiêu chí 
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a) 100% thủ tục hành chính cấp huyện, xã đủ điều kiện được cung cấp dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.  

b) 85% Hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến. 

4. Thủ tục, hồ sơ đánh giá, thẩm định tiêu chí 

- Tờ trình của UBND cấp huyện đề nghị thẩm định tiêu chí (theo mẫu số 2); 

- Báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí của UBND cấp huyện (theo mẫu số 4); 

- Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 

- Quyết định công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 

- Xác nhận của doanh nghiệp bưu chính về gắn địa chỉ số trên nền tảng địa 

chỉ số Việt Nam (theo mẫu số 5). 

Trên đây là hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông về thủ tục, hồ sơ 

đánh giá, thẩm định tiêu chí thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trong Bộ 
tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông 

thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở NN và PTNT; 
- Văn phòng Điều phối XD NTM tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng: BCVTCNTT, TTBCXB; 
- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Hùng Dũng 



 

MẪU HỒ SƠ XÉT, CÔNG NHẬN HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ĐẠT CHUẨN TIÊU 

CHÍ THUỘC LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG BỘ TIÊU CHÍ 

QUỐC GIA VỀ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI, NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO  

Mẫu số 01 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

……(huyện, tx, tp) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: ……../TTr-UBND ……………., ngày ….. tháng ….. năm 20….. 

TỜ TRÌNH 
Về việc thẩm định, xét, công nhận huyện/thị xã/thành phố …………… đạt chuẩn 

tiêu chí thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông về xây dựng     huyện nông 
thôn mới  

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai. 

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Bộ Tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực 

thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia 
về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ hướng dẫn số …/HD-STTTT ngày …/6/2022 của Sở Thông tin và Truyền 

thông về việc hướng dẫn thủ tục, hồ sơ đánh giá, thẩm định tiêu chí thuộc lĩnh vực 
thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới 
nâng cao tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025; 

UBND huyện/thị xã/thành phố …………….. đề nghị Sở Thông tin và Truyền 
thông thẩm định, xét, công nhận huyện ………… đạt chuẩn tiêu chí thuộc lĩnh vực 
thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025. 

Hồ sơ kèm theo Tờ trình: Báo cáo số ……. ngày …../ …../…..  của UBND 
huyện/thị xã/thành phố …… về kết quả thực hiện tiêu chí thuộc lĩnh vực thông tin và 

truyền thông (mẫu số 03); 

UBND huyện/thị xã/thành phố…………. đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông 
xem xét, thẩm định./. 

  
Nơi nhận: 

- Như trên;  
- ………; 
- Lưu: VT. 

TM. UBND ………. 
CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)  
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Mẫu số 02 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

……(huyện, tx, tp) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: ……../TTr-UBND ……………., ngày ….. tháng ….. năm 20….. 

TỜ TRÌNH 
Về việc thẩm định, xét, công nhận huyện/thị xã/thành phố …….… đạt chuẩn 

tiêu chí thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông về xây dựng huyện nông thôn 
mới nâng cao  

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai. 

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Bộ Tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực 
thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia 
về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ hướng dẫn số …/HD-STTTT ngày …/6/2022 của Sở Thông tin và Truyền 
thông về việc hướng dẫn thủ tục, hồ sơ đánh giá, thẩm định tiêu chí thuộc lĩnh vực 
thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới 

nâng cao tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025; 

UBND huyện/thị xã/thành phố …………….. đề nghị Sở Thông tin và Truyền 
thông thẩm định, xét, công nhận huyện ………… đạt chuẩn tiêu chí thuộc lĩnh vực 

thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao 
giai đoạn 2021-2025. 

Hồ sơ kèm theo Tờ trình, gồm có: 

1. Báo cáo số ……. ngày …../ …../ ….. của UBND huyện/thị xã/thành phố …… 
về kết quả thực hiện tiêu chí thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông (mẫu số 04); 

2. Quyết định thành lập tổ Công nghệ số cộng đồng tại các thôn thông minh; 

3. Văn bản xác nhận của Bưu điện về việc gắn địa chỉ số trên nền tảng địa chỉ số 

Việt Nam (Vpostcode) đối với 100% trụ sở cơ quan, tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn 
thôn thông minh (mẫu số 05);  

Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố ………. đề nghị Sở Thông tin và Truyền 
thông xem xét, thẩm định./.  

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- ………; 
- Lưu: VT. 

TM. UBND ………. 
CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)  
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Mẫu số 03 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

……(huyện, tx, tp) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:          /BC-UBND ………….., ngày ….. tháng ….. năm 20…. 

 
BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện tiêu chí thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trong Bộ 
tiêu chí quốc gia về xây dựng huyện nông thôn mới 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai. 

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Bộ Tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực 
thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia 

về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ hướng dẫn số …/HD-STTTT ngày …/6/2022 của Sở Thông tin và Truyền 
thông về việc hướng dẫn thủ tục, hồ sơ đánh giá, thẩm định tiêu chí thuộc lĩnh vực 

thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới 
nâng cao tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025; 

UBND huyện/thị xã/thành phố …………… báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí 
thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng huyện 

nông thôn mới năm ……… cụ thể như sau: 

I. Kết quả thực hiện tiêu chí: 

1. Thủ tục hành chính cấp huyện, xã đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.  

Tổng số thủ tục hành chính cấp huyện là  …… , trong đó ….. thủ tục hành chính 
đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng 
dịch vụ công của tỉnh. 

Tổng số thủ tục hành chính cấp xã là   …… , trong đó ….. thủ tục hành chính đủ 
điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch 

vụ công của tỉnh. 

(Biểu thống kê các thủ tục hành chính cấp huyện, xã đủ điều kiện được cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh tại Biểu 01 
gửi kèm theo) 

2. Hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến 

- Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh trong 01 năm trước thời điểm đề nghị 

xét đạt chuẩn tiêu chí thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông:  …….. 

- Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến trong 01 năm 

trước thời điểm đề nghị xét đạt chuẩn tiêu chí thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông: 
……. 
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II. Tự đánh giá 

Huyện/thị xã/thành phố …… (đạt/không đạt trên cơ sở kết quả thực hiện so với 

yêu cầu của tiêu chí) tiêu chí thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trong bộ tiêu chí 
quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.  

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- ……….; 
- ……….; 
- Lưu: VT, ……; 

TM. UBND ……………. 

CHỦ TỊCH 
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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Biểu 01 

THỐNG KÊ TTHC ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC 

TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG CỦA TỈNH 

STT Tên TTHC Mức độ 3 Mức độ 4 

 Thủ tục A…. x  

 Thủ tục B….  x 
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Mẫu số 04 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

……(huyện, tx, tp) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:          /BC-UBND ………….., ngày ….. tháng ….. năm 20…. 

 
BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện tiêu chí thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trong Bộ 
tiêu chí quốc gia về xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyên thông tỉnh Lào Cai. 

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Bộ Tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực 
thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia 

về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ hướng dẫn số …/HD-STTTT ngày …/6/2022 của Sở Thông tin và Truyền 

thông về việc hướng dẫn thủ tục, hồ sơ đánh giá, thẩm định tiêu chí thuộc lĩnh vực 
thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới 

nâng cao tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025; 

UBND huyện/thị xã/thành phố …………… báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí 

thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng huyện 
nông thôn mới nâng cao năm…… cụ thể như sau: 

I. Kết quả thực hiện tiêu chí: 

1. Nội dung tiêu chí 8.9. Có mô hình xã, thôn thông minh  

a) Tình hình hoạt động của tổ Công nghệ số cộng đồng tại các thôn thông minh 

b) Thuyết minh mô hình áp dụng nền tảng số trong quản trị hộ sản xuất, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh của thôn thông minh 

c) Kết quả thực hiện tiêu chí 8.9 

Huyện/thị xã/thành phố ….. có tổng số ….. xã, trong đó: 

- Có …. xã đạt chuẩn tiêu chí xã thông minh (tương đương ….% tổng số xã);  

- Có….  thôn đạt tiêu chí thông thông minh. 

(Chi tiết tại phụ lục I, II kèm theo) 

2. Tiêu chí: 9.2. Có dịch vụ công trực tuyến: 

2.1. 100% Thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp thành dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.  

Tổng số thủ tục hành chính cấp huyện là  …… , trong đó ….. thủ tục hành chính 
đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công 

của tỉnh. 
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(Biểu thống kê các thủ tục hành chính cấp huyện đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh theo Biểu 01 gửi kèm) 

2.2. Hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến trên tổng số hồ 
sơ thủ tục hành chính đạt từ 85% trở lên  

- Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh trong vòng 1 năm trước thời điểm đề 

nghị xét đạt chuẩn tiêu chí thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông:  …….. hồ sơ 

- Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến trong vòng 1 

năm trước thời điểm đề nghị xét đạt chuẩn tiêu chí thuộc lĩnh vực thông tin và truyền 
thông: ……. hồ sơ. 

II. Tự đánh giá 

Huyện/thị xã/thành phố ……(đạt/không đạt trên cơ sở kết quả thực hiện so với 

yêu cầu của tiêu chí) tiêu chí thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trong bộ tiêu chí 
quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.  

  

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- ……….; 
- ……….; 
- Lưu: VT, ……; 

TM. UBND ……………. 

CHỦ TỊCH 
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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Biểu 01 

THỐNG KÊ TTHC ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG              

TRỰC TUYẾN MỨC MỨC ĐỘ 4 TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG CỦA TỈNH 

STT Tên TTHC Mức độ 4 

 Thủ tục A….  

 Thủ tục B…. x 

   

   

   

   

   

 

 

 

 



 

Phụ lục I: Danh sách các xã đạt tiêu chí xã thông minh 

STT Tên xã 

Chính quyền thông minh 
Thôn thông 

minh: Số thôn 
đạt tiêu chí 

thôn thông 
minh 

Giao tiếp thông minh 

Tỷ lệ các cơ sở giáo dục/y tế 

áp dụng hình thức thanh 

toán không dùng tiền mặt 

Tiêu chí số 8 

trong bộ tiêu chí 

xã NTM nâng cao 

tỉnh Lào Cai 

(đạt/không đạt) 

Tiêu chí số 15.1 

trong bộ tiêu chí 

xã NTM nâng 

cao tỉnh Lào Cai 

(đạt/không đạt) 

Tên, đường 
dẫn (link) ứng 
dụng giao tiếp 

Trang thông tin 
điện tử 

(đường dẫn (link)) 

1        

2        

3        
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Phụ lục II: Danh sách các thôn đạt tiêu chí thôn thông minh 

STT Tên xã Tên thôn 

Tổ công 

nghệ số 

(Số QĐ 

thành lập) 

Tỷ lệ 

hộ/trụ sở 

cơ quan 

được gắn 

địa chỉ số 

Thương mại điện tử 

Danh sách mô 

hình áp dụng 

nền tảng số 

Tên + đường dẫn 

nhóm cộng đồng 

WiFi tại nhà 

văn hóa 

(Có/không) 

Số lượng 

sản phầm 

đưa lên sàn 

TMĐT 

Đường 

dẫn 

(link) 

          

          

          

          

          

          

          
 

 

 

 

 

 



 

Mẫu số 05 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

……(huyện, tx, tp) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:   ……. 
V/v xác nhận việc gắn địa chỉ số trên 

nền tảng địa chỉ số Việt Nam 

………….., ngày ….. tháng ….. năm 20…. 

Kính gửi: Bưu điện huyện/thị xã/thành phố …….  

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Bộ Tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực 
thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia 
về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ hướng dẫn số …/HD-STTTT ngày …/6/2022 của Sở Thông tin và Truyền 
thông về việc hướng dẫn thủ tục, hồ sơ đánh giá, thẩm định tiêu chí thuộc lĩnh vực 

thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới 
nâng cao tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025; 

UBND huyện/thị xã/thành phố đề nghị Bưu điện huyện/thị xã/thành phố ……. 

xác nhận gắn địa chỉ số trên nền tảng địa chỉ số Việt Nam (Vpostcode) cho các hộ gia 

đình, trụ sở các cơ quan, tổ chức trên địa bàn một số thôn thuộc xã ……. [tên xã xây 

dựng mô hình xã thông minh] Cụ thể như sau: 

1. Thôn ….. [tên thôn thứ nhất xây dựng mô hình thôn thông minh]  

 - Số hộ gia đình thuộc thôn được gắn địa chỉ số trên nền tảng địa chỉ số Việt Nam 

(Vpostcode): …….. hộ gia đình. 

 - Số trụ sở cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn thôn được gắn địa chỉ số trên nền 

tảng địa chỉ số Việt Nam (Vpostcode): …….. trụ sở cơ quan, tổ chức. 

2. Thôn ….. [tên thôn thứ n xây dựng mô hình thôn thông minh]  

 - Số hộ gia đình thuộc thôn được gắn địa chỉ số trên nền tảng địa chỉ số Việt Nam 

(Vpostcode): …….. hộ gia đình. 

 - Số trụ sở cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn thôn được gắn địa chỉ số trên nền 

tảng địa chỉ số Việt Nam (Vpostcode): …….. trụ sở cơ quan, tổ chức. 

 UBND huyện/thị xã/thành phố……..đề nghị Bưu điện huyện/thị xã/thành phố 

……… xác nhận các nội dung trên. 

XÁC NHẬN CỦA BƯU ĐIỆN HUYỆN ….. 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

TM. UBND HUYỆN/TP…. 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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